   CHƯƠNG 8:MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT   
 Bài 1 :KHÔNG GIAN MẪU VÀ BIẾN CỐ
1. KHÔNG GIAN MẪU
− Các hoạt động mà ta không thể biết trước được kết quả của nó, nhưng biết tất cả cảc kết quả có thể xảy ra được gọi là phép thử ngẫu nhiên (còn gọi là phép thử).
− Không gian mẫu, kí hiệu Ω, là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử.
[image: ]
[image: ]
Ví dụ 2: Hộp thứ nhất có 1 viên bi xanh. Hộp thứ hai có 1 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Bạn Xuân lấy ra 1 viên bi từ hộp thứ nhất. Bạn Thu lấy ra 1 viên bi từ hộp thứ hai.
a) Phép thử của bạn Xuân có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra? Mô tả không gian mẫu của phép thử.
b) Phép thử của bạn Thu có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra? Mô tả không gian mẫu của phép thử.
Hướng dẫn giải:
a) Phép thử của bạn Xuân có 1 kết quả thể xảy ra.
Không gian mẫu của phép thử là Ω = {xanh}.
b) Phép thử của bạn Thu có 2 kết quả có thể xảy ra.
Không gian mẫu của phép thử là Ω = {xanh; đỏ}.
Thực hành 1:
a) Phép thử chọn ra lần lượt 2 tấm thẻ từ hộp là phép thử ngẫu nhiên vì có 2 kết quả có thể xảy ra: lấy thẻ màu xanh trước rồi lấy thẻ màu đỏ hoặc ngược lại.
b) Phép thử chọn bất kì 1 quyển sách từ giá sách là phép thử ngẫu nhiên vì ta không thể biết trước được kết quả của nó, nhưng biết tất cả 14 kết quả có thể xảy ra.
c) Phép thử chọn 1 bút chì từ hộp bút không là phép thử ngẫu nhiên do chỉ có 1 kết quả có thể xảy ra.
Thực hành 2:
a) Kí hiệu X là kết quả gieo đồng xu được mặt xanh, Đ là kết quả gieo đồng xu được mặt đỏ. Không gian mẫu của phép thử “Gieo 2 lần một đồng xu có 1 mặt xanh và 1 mặt đỏ” là: Ω = {(X; X); (X; Đ); (Đ; X); (Đ; Đ)}.
b) Kí hiệu (i; j) là kết quả bóng lấy ra lần thứ nhất được đánh số i và lần thứ hai lần lượt được đánh số j. Không gian mẫu của phép thử là:
Ω = {(1; 1); (1; 2); (1; 3); (2; 1); (2; 2); (2; 3); (3; 1); (3; 2); (3; 3)}.
2. BIẾN CỐ
Khi thực hiện phép thử, một biến cố có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Mỗi kết quả có thể của phép thử làm cho biến cố xảy ra được gọi là một kết quả thuận lợi cho biến cố đó.
[bookmark: baitap]Bài tập Không gian mẫu và biến cố
Bài 1.
[image: ]
Hướng dẫn giải
Vì tổng số chấm trên 2 mặt xúc xắc là 1 + 6 = 7 > 1 nên biến cố A xảy ra.
Vì tích số chấm trên 2 mặt xúc xắc là 1 . 6 = 6 là số chẵn nên biến cố B xảy ra.
Ta thấy 1 ≠ 6 nên số chấm trên hai mặt xúc xắc khác nhau, vậy biến cố C không xảy ra.
Bài 2. Một hộp có 4 quả bóng được đánh số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn Trọng và bạn Thủy lần lượt lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp.
a) Xác định không gian mẫu phép thử
b) Xác định các kết quả thuận lợi cho mỗi biến cố sau:
A: “Số ghi trên quả bóng của bạn Trọng lớn hơn số ghi trên quả bóng của bạn Thủy”;
B: “Tổng các số ghi trên 2 quả bóng lấy ra lớn hơn 7”.
Hướng dẫn giải
a) Kí hiệu (i; j) là kết quả bạn Trọng lấy được quả bóng mang số i, bạn Thuỷ lấy được quả bóng mang số j. Không gian mẫu của phép thử là:
Ω = {(1; 2); (1; 3); (1; 4); (2; 1); (2; 3); (2; 4); (3; 1); (3; 2); (3; 4); (4; 1); (4; 2); 
(4; 3)}.
b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là (2; 1); (3; 1); (3; 2); (4; 1); (4; 2); (4; 3).
 Không có kết quả nào thuận lợi cho biến cố B.
[bookmark: hoctot]Bài 3.Một chiếc hộp có chứa 5 tấm thẻ cùng loại, được đánh số lần lượt là 3, 5, 6, 7 và 9. Bạn Minh lấy đồng thời 2 thẻ trong hộp.
a) Xác định không gian mẫu và số kết quả có thể xảy ra của phép thử.
b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “Tổng các số ghi trên hai tấm thẻ lớn hơn 13”.
B: “Tích các số ghi trên hai tấm thẻ chia hết cho 2”.
Giải 
a)Kí hiệu {x;y} là kết quả lấy được hai thẻ, trong đó một thẻ đánh số x và một thẻ đánh số y.
Các phần tử của không gian mẫu của phép thử là:
{3;5};{3;6};{3;7};{3;9};{5;6};{5;7};{5;9};{6;7};{6;9};{7;9}


b)Các kết quả thuận lợi của biến cố A
{5;9};{6;9};{7;9}

 
Xác suất của biến cố A

 
Các kết quả thuận lợi của biến cố B
{3;6};{5;6};{6;7};{6;9}

 
Xác suất của biến cố B



 ÁP DỤNG BÀI TẬP HÌNH HỌC :  TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN

 Bài 1.
[image: ]    Quan sát khung sắt, bạn Nam thấy hình vuông nội tiếp đường tròn. Bạn Nam đo được độ dài cạnh hình vuông là 2 dm. Hỏi chu vi của vòng sắt ứng với đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó là bao nhiêu dm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Giải
Đề bài được minh họa bằng hình vẽ
[image: ]
Xét tam giác  vuông tại B (tính chất hình vuông)

 (Định lý Pythagore)

 (dm)
Đường kính của đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD
 d = AC = (dm)
Chu vi của đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD

C = 2 (dm) ≈ 8,9 dm
Vậy chu vi của vòng sắt ứng với đường tròn ngoại tiếp hình vuông khoảng 8,9 dm
Bài 2.Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có  .Tính  và 
Xét tứ giác ABCD nội tiếp ,ta có 
 +    =(tồng hai góc đối bằng )

+    =
            = - 
  =
CMTT: +    =(tồng hai góc đối bằng )

+    =
                        = - 
  =

Bài 3.Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm).
a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn.
b) Kẻ đường kính CD của đường tròn (O), đường thẳng AD cắt (O) tại điểm thứ hai là M. Gọi H là giao điểm của AO và BC. 

Chứng minh: và tứ giác AMHC nội tiếp đường tròn.
c) 
Chứng minh: HB là tia phân của .

[image: ]
a)CM: Tg ABOC nội tiếp

Xét  vuông tại B (AB là tiếp tuyến)

 nội tiếp đường tròn đường kính OA (1)

Xét  vuông tại C (AC là tiếp tuyến)

 nội tiếp đường tròn đường kính OA (2)

Từ (1) và (2)  4 điểm A, B, O, C cùng thuộc đường tròn đường kính OA

 nội tiếp

Ta có (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

 vuông tại M

 nội tiếp đường tròn đường kính AC (3)

Mặt khác ta có  ( tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)


 là đường trung trực của 

 

 vuông tại H

 nội tiếp đường tròn đường kính AC (4)

Từ (3) và (4)  4 điểm C, H, M, A cùng thuộc đường tròn đường kính AC

 nội tiếp.

 nội tiếp đường tròn đường kính OA (2)

Từ (1) và (2)  4 điểm A, B, O, C cùng thuộc đường tròn đường kính OA

 nội tiếp

b)Ta có (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

 vuông tại M

 nội tiếp đường tròn đường kính AC (3)

Mặt khác ta có  ( tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)


 là đường trung trực của 

 

 vuông tại H

 nội tiếp đường tròn đường kính AC (4)

Từ (3) và (4)  4 điểm C, H, M, A cùng thuộc đường tròn đường kính AC

 nội tiếp.

c)Ta có (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AM, tg AMHC nội tiếp) (5)

Xét hai tam giác vuông  có:

 chung

 (g.g)

 

 

Xét  có

 

 (cgc)

 (6)


Mà  (cùng phụ  (7)

Từ (5) ,(6)và (7) 


Lại có (


(

Nên 


 là tia phân giác của 


Hết.
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Vi dy 1. Trong cac hoat dong sau, hoat dgng nao la phep thir ngau nhién? Tai sao?
) Gieo 2 khéi g6 hinh 13p phuong, mdi khéi duge son mét mau nhw Hinh la vé
quan st mau sée clia mét xuét hién bén trén.

b) Chon bét ki 1 céy biit bi tirhdp c6 4 cay bit bi nhur Hinh 1b.
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¢) Chon ra déng thoi 2 que gd tirhdp c6 2 que gb nhw Hinh lc.

a) ®)
Hinh 1

Gidi
4) Hoat dong gieo 2 khéi g6 hinh 1ap phuong khéng 1 phép thir ngdu nhién vi ta biét
trudie chi c6 mét két qua xay ra 1a xuét hign 1 mit mau xanh va 1 mit mau vang.
) Hoat dong 14y 1 cay bit bi 1a phép thit ngéu nhién vi ta khéng thé biét trude duge
Két qua cita né, nhung bist tit o 4 két qué c6 thé xay ra
¢) Hoat dong 1y ra dong thoi 2 que gb khang la phép thit ngéu nhién vi ta biét chi
6 mot két qua xdy ra la lay duoe | que g6 mau xanh va 1 que g6 miu do.
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Xét phép thir gieg hai jcon Xic,¥a can doi va dong/chat. Gia st k..t qué clia
phep thi 1a con e e thit nht xut hién tngt Liehm, con xic xéc thir hai
xuft hién mt 6 cham. Trong céc bién cb sau, bién c6 nao xéy ra, bién ¢d nio
khong xay ra?

A: “Téng sb chdm xudt hién 16n hon 17;

B: “Tich s6 cham xudt hién 1a s6 chin™;

C: “Hai mat xuit hign c6 ctng 56 cham”. i 4
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